
NỘI THẤT KHẢI MINH
Hệ Thống Phân Phối Vật Liệu & Phụ Kiện Thi Công Thông Minh

Mã tài liệu: KM-PROT-VINAFILM-PRICE-2026
Hotline: 0896.987.172 | Email: dangphi9686@gmail.com

Website: vinafilm-khaiminhdecor.flytrustcontent.io.vn

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT & CHÍNH SÁCH BÁN SỈ ĐẠI LÝ
MÀNG CHE BỤI THÔNG MINH CÔNG TRÌNH & BẢO VỆ NỘI THẤT — VINA POLY FILM
Quy cách chuẩn: Khổ rộng 4.0m × Dài 25.0m (100 m²/cuộn) | Độ dày: 10 micron (10 µm) | Trọng lượng: 1.0 kg/cuộn

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ QUY CÁCH CHUẨN HÓA (10 MICRON)
Thông số / Tiêu chí Quy chuẩn kiểm định Giá trị thực tế & Lợi ích thi công

Mã sản phẩm (SKU)
SKU-PROT-001 (Vina Poly

Film)
Dòng sản phẩm phân phối chính thức — Nội Thất Khải Minh

Kích thước mở rộng 4.0 m × 25.0 m
Rộng nguyên khổ 4m, trải kín phòng khách/phòng ngủ không cần nối
dán

Diện tích che phủ 100.0 m² / cuộn 1 cuộn che trọn căn hộ 2 phòng ngủ hoặc nhà phố tiêu chuẩn

Trọng lượng tịnh 1.0 kg / cuộn (±2%)
Siêu nhẹ, thợ xách 10 cuộn (che 1.000m²) di chuyển bằng xe máy
gọn gàng

Độ dày màng PE 10 micron (10 µm)
Đo bằng panme vi sai, cân bằng tối ưu giữa độ dẻo dai và giá thành
tiết kiệm

Vật liệu hạt nhựa 100% PE nguyên sinh
Kháng rách cơ học, không mùi hôi, tự bám dính nhẹ chống xô lệch
gió

Ngăn bụi & Nước 100% Chống thấm Kháng tuyệt đối bụi sơn nước, bột trét thạch cao, hồ vữa và ẩm ướt

Đóng gói lưu kho
20 cuộn/thùng hoặc 50

cuộn/bao
Gấp quạt chữ V cuộn tròn rộng 20cm, tiết kiệm 80% diện tích kho đại
lý

2. BẢNG GIÁ NIÊM YẾT BÁN LẺ & KHUNG GIÁ SỈ ĐẠI LÝ THEO SẢN LƯỢNG
Hạng Mức Khách Hàng / Đại

Lý
Sản Lượng

(MOQ)
Đơn Giá

(VND/cuộn)
Giá Quy Đổi

(VND/m²)
Chiết
Khấu

Lợi Nhuận Đại Lý (Bán Lẻ
150k)

1. Khách Mua Lẻ (Niêm Yết) 1 - 9 cuộn 150.000 đ 1.500 đ/m² 0.0% Khách tiêu dùng trực tiếp

2. Đội Thợ Thi Công / Sỉ Nhỏ 10 - 49 cuộn 125.000 đ 1.250 đ/m² 16.7% Lãi 25.000 đ/cuộn (16.7%)

3. Cửa Hàng VLXD / Đại Lý
Cấp 2

50 - 199 cuộn 105.000 đ 1.050 đ/m² 30.0%
Lãi 45.000 đ/cuộn (Lãi 2.25
tr/kiện 50c)

4. Nhà Thầu / Đại Lý Cấp 1
200 - 499

cuộn
92.000 đ 920 đ/m² 38.7%

Lãi 58.000 đ/cuộn (Lãi 11.6
tr/lô 200c)

5. Tổng Kho Phân Phối / Tổng
Thầu

≥ 500 cuộn 82.000 đ 820 đ/m² 45.3%
Lãi 68.000 đ/cuộn (Biên lãi
cực đại)

3. MÔ PHỎNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG & TIỀN CỌC 30% THEO GÓI NHẬP

Gói Nhập Hàng Số
Lượng Đơn Giá Tiền Trước

VAT VAT (8%) Tổng Thanh
Toán Cọc 30% Còn Lại 70%

Gói Thử Nghiệm (Đội
thợ)

20 cuộn 125.000 đ 2.500.000 đ 200.000 đ 2.700.000 đ 810.000 đ 1.890.000 đ

Gói Khởi Đầu (Cửa hàng
VLXD)

50 cuộn 105.000 đ 5.250.000 đ 420.000 đ 5.670.000 đ 1.701.000 đ 3.969.000 đ

Gói Chuẩn (Đại lý cấp 2)
100
cuộn

105.000 đ 10.500.000 đ 840.000 đ 11.340.000 đ 3.402.000 đ 7.938.000 đ

Gói Lớn (Đại lý cấp 1)
200
cuộn

92.000 đ 18.400.000 đ
1.472.000

đ
19.872.000 đ 5.961.600 đ

13.910.400
đ



Gói Tổng Thầu / Tổng
Kho

500
cuộn

82.000 đ 41.000.000 đ
3.280.000

đ
44.280.000 đ

13.284.000
đ

30.996.000
đ

4. BỐN TRỤ CỘT CHÍNH SÁCH ĐỐI TÁC ĐẠI LÝ & NHÀ THẦU
� 4.1. Hỗ Trợ Giao Hàng DDP Toàn Quốc:
• Nội thành TP.HCM & Hà Nội: Miễn phí 100% tận kho đại lý
hoặc chân công trình cho đơn từ 50 cuộn (giao trong 2H-4H).
• Tỉnh lân cận & Toàn quốc: Miễn phí 100% cước trung chuyển ra
các chành xe, bến bãi bốc xếp tại TP.HCM/Hà Nội cho đơn từ
100 cuộn.

� 4.2. Thưởng Doanh Số Tích Lũy (Rebate):
Ngoài chiết khấu trực tiếp trên đơn, đại lý đạt chỉ tiêu được nhận
thưởng tiền mặt cuối kỳ:
• Đạt 500 - 999 cuộn / quý: Thưởng thêm +2.0% tổng doanh số
quý.
• Đạt 1.000 - 2.499 cuộn / quý: Thưởng thêm +3.5% tổng doanh
số quý.
• Đạt ≥ 5.000 cuộn / năm: Thưởng thêm +5.0% doanh số năm.

� 4.3. Tài Trợ Kệ Trưng Bày & Truyền Thông:
• Đơn đầu tiên từ 100 cuộn: Tài trợ miễn phí 01 Kệ Trưng Bày
Thông Minh Khải Minh bằng sắt sơn tĩnh điện cao cấp đặt tại mặt
tiền quầy hàng.
• Cung cấp miễn phí 50 bộ catalogue màu, video 4K chạy màn
hình quảng cáo và cuộn hàng mẫu cho khách hàng kéo thử độ
dai dẻo tại quầy.

�� 4.4. Bảo Hành & Đổi Trả Rủi Ro Bằng Không:
• 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày không mất phí đối với cuộn màng
rách mép, thủng lỗi sản xuất hoặc sai lệch thông số.
• Hỗ trợ luân chuyển hàng: Cho phép đổi tối đa 15% sản lượng
sang các mã băng keo che sơn, màng quấn sau 60 ngày nếu
phát sinh tồn đọng.

ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ / NHÀ THẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

________________________________

NỘI THẤT KHẢI MINH
(Giám đốc điều hành phê duyệt & đóng dấu)

________________________________


